
Nam Nữ

1 Tiêu Thị Cẩm Vân 02/4/1990 Kinh P.Hiệu trưởng V.07.02.26
Trường MN Số 1 Hương 

Trà
0974260049

2 Đỗ Thị Huỳnh Linh 01-05-1989 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường MN Số 1 Hương 

Trà
0326585952

3 Nguyễn Thị Thu Sang 25/2/1992 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường MN Số 1 Hương 

Trà
0374965819

4 Đinh Thị Sương 05-05-1991 Hre GVMN hạng III V.07.02.26 Trường MN số 1 Sơn Trà 0332504591

5 Đỗ Thị Thu 16/02/1997 Kinh GVMN hạng III V.07.02.26 Trường MN số 1 Sơn Trà 0979127242

6 Phạm Thị Tuyết 14/12/1993 Kinh GVMN hạng III V.07.02.26 Trường MN số 1 Sơn Trà 0977711306

7 Bùi Thị Tiên 10-10-1992 Kinh Kế toán viên 6,031 Trường MN số 1 Sơn Trà 0912161748

8 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 04/4/1989 Kinh Phó Hiệu trưởng V.07.02.26 Trường MN số 2 Sơn Trà 0947905531

9 Trịnh Thị Huệ 04/01/1991 Kinh Giáo viên V.07.02.26

Trường Mầm Non Trà 

Bùi 0356002382

10 Nguyễn Thị Thảo 26/09/1988 Kinh Giáo viên V.07.02.26

Trường Mầm Non Trà 

Giang 0375007569

11 Võ Thị Lệ Viên 08/11/1992 Kinh Nhân viên y tế V.08.03.07

Trường Mầm Non Trà 

Giang 0337772934

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀ BỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TT Họ và tên
Ngày tháng, năm sinh Dân 

tộc

Chức vụ hoặc 

chức danh

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ BỔ SUNG THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC COR NĂM 2025

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NV ngày     /5/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

Mã ngạch Ghi chú
Phòng, ban/

 Đơn vị công tác
Số điện thoại



Nam Nữ
TT Họ và tên

Ngày tháng, năm sinh Dân 

tộc

Chức vụ hoặc 

chức danh
Mã ngạch Ghi chú

Phòng, ban/

 Đơn vị công tác
Số điện thoại

12
Nguyễn Thị Thanh 

Thùy
10/02/1985 Kinh Hiệu trưởng V.07.02.25

Trường Mầm non Trà 

Hiệp
0376831821

13 Huỳnh Thị Ngọc Sâm 29/06/1996 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Hiệp
0977037965

14 Phạm Thị Hoanh 16/07/1982 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Hiệp
0355768992

15 Nguyễn Thị Cẩm Thi 11/05/1992 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Hiệp
0376649065

16 Hồ Thị Hiếu 01-01-1983 Kinh Hiệu trưởng V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Lâm 
0974634966

17 Ngô Thị Hồng Sen 10-02-1984 Kinh Phó hiệu trưởng V.07.02.25
Trường Mầm non Trà 

Lâm 
0376415627

18 Võ Thị Minh Thức 11/12/1988 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Lâm 
0335313747

19 Nguyễn Thị Kim Trinh 22/11/1990 Kinh Phó HT V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0989273582

20 Phan Thị Thanh Thúy 01/08/1989 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0367303811

21 Trương Thị Lượm 11/06/1993 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0348621099

22 Nguyễn Thị Nhi 17/04/1994 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0988853243

23 Trình Thị Thu Thảo 10-10-1992 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0374569523

24 Võ Thị Thúy Hằng 06/09/1998 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0395910609

25 Đào Thị Thu Thủy 17/01/1993 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0372969976

26 Bùi Thị Lệ Hà 18/08/1994 Kinh Giáo viên V.07.02.27
Trường Mầm non Trà 

Phong
0332279151

27 Đinh Thị Ly 25/07/1997 H'rê Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Phong
0375224991
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28 Nguyễn Thị Thanh Thúy 20/01/1987 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0975467775

29 Lê Thị Hiếu 06/07/1983 Kinh Hiêu Trưởng V.07.02.25
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0919633500

30 Nguyễn Thị Thủy Tiên 20/04/1998 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0389130825

31 Hồ Thị Phương Thảo 10-09-1981 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0964996411

32 Huỳnh Thị Tân 11-12-1991 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0972746005

33 Huỳnh Thị Thuý Diễm 04-07-1985 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0975551246

34 Nguyễn Thị Lai 20-04-1991 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0984371727

35 Nguyễn Thị Lệ Chi 20-10-1990 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0978241552

36 Nguyễn Thị Tuyến 17-05-1994 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Sơn
0358976116

37 Lê Thị Dung 10/2/1991 Kinh  P. Hiệu trưởng V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0963522824

38 Hường Thị Thu Thẩm 28-07-1988 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0366022473

39 Trần Thị Thôi 30-11-1979 Kinh Giáo viên V.07.02.25 Trường MN Trà Tân 0977346071

40 Đặng Thị    Thơm 26-02-1994 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0397395579

41 Nguyễn Thị    Hiền 08-03-1991 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0357251397

42 Nguyễn Thị Thái Mi 24-08-1989 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0985187099

43 Trương Thị Yến Nhi 04-10-1994 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0964661088

44 Võ Thị         Thanh 20-05-1989 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Tân 0915637679

45 Phạm Thị Lan 6/1/1985 Kinh kế toán 06.031 Trường MN Trà Tân 0944716023

46 Phạm Thị Vân    Ý 20-02-1992 Kinh Y tế V.08.03.07 Trường MN Trà Tân 0338643134

47 Trần Thị Minh Hiền 01/01/1982 Kinh Hiệu trưởng V.07.02.25
Trường Mầm non Trà 

Thanh
0965515146

48 Nguyễn Thị Tường Vy 08/03/1991 Kinh P. Hiệu trưởng V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Thanh
0942376693
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49 Huỳnh Thị Thu Hiền 01/01/1984 Kinh Giáo viên V.07.02.25
Trường Mầm non Trà 

Thanh
0979566007

50 Lê Thị Bích Thảo 26/10/1988 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Thanh
0392661445

51 Nguyễn Thị Nhung 01/01/1991 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Thanh
0367302591

52 Võ Thị Kim Ngân 10/10/1993 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Thanh
0985547818

53 Nguyễn Thị Quy 12-03-1981 Kinh Hiệu Trưởng V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0393238248

54 Đỗ Thị Hồng Diệp 12-12-1984 Kinh P. Hiệu trưởng V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0975121284

55
Nguyễn Thị Thanh 

Thúy
01/08/1983 Kinh P. Hiệu trưởng V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0988282408

56 Lê Thị Tường Thành 16/06/1983 Kinh Kế toán 06.032 Trường MN Trà Thủy 0974033247

57 Nguyễn Thị Thi 11/06/1986 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0355755682

58 Nguyễn Thị Thu Huyền 27/01/1988 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0977990298

59 Nguyễn Thị Kiều Oanh 04-06-1988 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0338535916

60 Lê Thị Chi 12/12/1996 Kinh Giáo viên V.07.02.26 Trường MN Trà Thủy 0965900272

61 Nguyễn Thị Ái Thảo 19/01/1975 Kinh Hiệu trưởng V.07.02.25
Trường Mầm non Trà 

Xinh
0337900439

62 Nguyễn Thị Kiêm Hạnh 12/01/1996 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Xinh
0969845841

63 Phạm Thị Thương 10/05/1993 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Xinh
0947232257

64 Nguyễn Thị Tường Vi 09/08/1993 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Xinh
0862189287

65 Trần Thị Hường 30/12/1993 Kinh Giáo viên V.07.02.26
Trường Mầm non Trà 

Xinh
0989258912

66 Nguyễn Thị Kim Ảnh 21/11/1976 Kinh Hiệu trưởng V.07.03.28
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0859405989

67 Võ Thị Kiều Thu 14/04/1998 Kinh Giáo viên V.07.03.29
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0384632424
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68 Trương Công Chung 03/06/1990 Kinh Giáo viên V.07.03.29
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0912115554

69 Mai Văn Tồn 15/09/2000 Kinh Giáo viên V.07.03.29
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0378781262

70 Đinh Thị Như Khiếu 19/01/1992 Kinh Giáo viên V.07.03.09
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0338038070

71 Đào Việt Hưng 1-12-1993 Kinh Kế toán 06.032
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0914902369

72 Nguyễn Thị Nhi 15-06-2002 Kinh Giáo viên V.07.03.29
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0325042862

73 Trương Quang Thông 13-05-1992 Kinh Giáo Viên V.07.03.29
Trường PTDTBT TH 

Sơn Trà
0813087979

74 Nguyễn Trí Dũng 23/9/1969 Kinh Hiệu trưởng V.07.03.28 Trường Tiểu học Trà Sơn 0832001499

75 Nguyễn Đặng Thy Vũ 16/05/1982 Kinh Giáo viên V.07.03.29
Trường Tiểu Học Trà 

Xinh
0388581251

76 Huỳnh Chí Hào 14-08-1995 Kinh Giáo viên V.07.03.29
Trường Tiểu Học Trà 

Xinh
0376835799

77 Ngô Hoàng Sang 13/06/1987 Kinh Giáo viên V.07.03.29 Trường tiểu học trà xinh 0367177732

78 Phạm Thị Yến Linh 03/04/1993 Kinh Kế toán V.06.032
Trường Tiểu Học Trà 

Xinh
0911226009

79 Nguyễn Văn Việt 17/1/1980 Kinh Phó Hiệu trưởng V.07.04.31

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

0978331843

80 Võ Thị Thu Hà 01/02/1977 Kinh Phó Hiệu trưởngV.07.03.03.28

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

0918524263

81 Võ Văn Hải 03/08/1985 Kinh Giáo viên V.07.04.31

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Bùi

0979785025
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82 Dương Thị Quỳnh Diễm 17/04/1990 Kinh Phó Hiệu trưởng V07.03.29

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Số 1 Hương Trà

0972235420

83 Phạm Ngọc Sâm 16/8/1986 Kinh Giáo viên V07.03.29

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Số 1 Hương Trà

0395487253

84 Lê Minh Cảnh 20-05-1974 Kinh Hiệu trưởng V.07.04.31
Trường PTDTBT THCS 

Số 2 Hương Trà
0818692270

85 Hoàng Thị Minh Kiều 01-10-1998 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Số 2 Hương Trà
0379806502

86 Võ Minh Diệp 04-08-1985 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Số 2 Hương Trà
0987 045 091

87 Lê Minh Hùng 26/02/1990 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT 

TH&THCS Sơn Trà
0339899983

88 Nguyễn Đình Hưng 12-10-1997 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Sơn Trà
0966343129

89 Nguyễn Minh Nhực 26-04-1985 Kinh Giáo viên V.07.04.31
Trường PTDTBT THCS 

Sơn Trà
0967109387

90 Phù Trung Vĩ 08-12-1983 08-12-1983 Kinh Phó Hiệu trưởngT35.V.07.04.31-30508
Trường TH&THCS 

Trà Tân
0911897229

91 Nguyễn Thị Chanh 13/10/1978 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà Hiệp
0973656669

92 Nguyễn Thị Lạc 20/12/1992 Kinh Giáo viên V.07.04.32

Trường PTDTBT 

TH&THCS 

Trà Lâm

0368520486

93 Nguyễn Thị Thảo 28/01/1994 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Trà Tây
0359926216

94 Phạm Như Đồng 15/09/1988 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Trà Tây
0856872313

95 Lê Phúc Tín 17/10/1991 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Trà Tây
0971219194
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96 Trần Thị Nhật Thảo 15/03/1994 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Trà Tây
0374644452

97 Thái Thị Diễm Châu 22/12/1994 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Trà Tây
0364216900

98 Phan Thị Đào 14/04/1996 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT THCS 

Trà Tây
0395383710

99 Bùi Công Bàng 05/01/1986 Mường Phó Hiệu trưởng V.07.04.31
Trường PTDTNT THCS 

Trà Bồng
0919193229

đã đăng ký nhua 

cầu bồi dưỡng tại 

Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà 

Hiệp (năm 2024)

100 Trần Đặng Ngọc 03/3/1984 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTNT THCS 

Trà Bồng
0914770169

101 Phan Thị Tùng Thi 18-08-1983 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTNT THCS 

Trà Bồng
0914120817

102 Võ Lê Mỹ Trà 06/01/1984 Kinh Giáo viên V.03.04.31
Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà Thuỷ
0973174916

103 Nguyễn Đặng Thành Võ 05/04/1986 Kinh Giáo viên V.07.04.32
Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà Thuỷ
0384056604

104 Trần Khánh Dưỡng 25/05/1981 Kinh Hiệu trưởng V.07.04.31 

Trường PTDTBT 

TH&THCS

Trà Tây 

0961140537

Danh sách này có: 104  người



Nam Nữ

1 Hồ Xuân Sâm 26/10/1986 Co PCT UBND xã 01.003 UBND xã Trà Bùi 0377198887

Đã nộp hồ sơ nghỉ 

thôi việc theo NĐ số 

178/2024/NĐ-CP, 

thời điểm nghỉ ngày 

01/7/2025

Phòng, ban/

 Đơn vị công 

tác

Số điện 

thoại
ghi chú

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC KHÔNG CÒN NHU CẦU THAM GIA LỚP BỒI 

DƯỠNG TIẾNG DÂN TỘC HRE

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NV ngày     /5/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀ BỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TT Họ và tên

Ngày tháng, năm 

sinh Dân tộc

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Mã 

ngạch



Nam Nữ

1 Võ Lê Mỹ Trà 06/01/1984 Kinh Giáo viên V.03.04.31
Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà Thuỷ
0973174916

đã đăng ký nhu 

cầu bồi dưỡng 

năm 2024

2
Nguyễn Đặng 

Thành Võ
05/04/1986 Kinh Giáo viên V.07.04.32

Trường PTDTBT 

TH&THCS Trà Thuỷ
0384056604

đã đăng ký nhu 

cầu bồi dưỡng 

năm 2025

Phòng, ban/

 Đơn vị công tác

Số điện 

thoại
ghi chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN TRÀ BỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN ĐÃ ĐĂNG KÝ THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG TIẾNG 

DÂN TỘC COR NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số        /UBND-NV ngày     /5/2025 của UBND huyện Trà Bồng)

TT Họ và tên

Ngày tháng, năm 

sinh Dân tộc

Chức vụ 

hoặc chức 

danh

Mã ngạch
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